
UBND TỈNH TUYÊN QUANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TƯ PHÁP 

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số 1766/STP-TTr 
V/v tổ chức kê khai tài sản,  

thu nhập năm 2023 

          Tuyên Quang, ngày 10 tháng 12 năm 2023 

 
 

Kính gửi: - Các phòng, đơn vị thuộc Sở Tư pháp; 

                - Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp. 

 
 Thực hiện Kế hoạch số 115/KH-STP ngày 02/12/2023 Sở Tư pháp về kê 

khai, công khai Bản kê khai tài sản, thu thập năm 2023, 

 Để có cơ sở phê duyệt Danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản năm 

2023 đối với người thuộc diện kê khai tài sản, thu nhập theo quy định tại khoản 2 

Điều 36 Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018: “Kê khai bổ sung được thực 

hiện khi người có nghĩa vụ kê khai có biến động về tài sản, thu nhập trong năm 

có giá trị từ 300.000.000 đồng trở lên”. 

Giám đốc Sở có ý kiến như sau: 

 1. Yêu cầu Trưởng phòng, thủ trưởng đơn vị thuộc Sở và các đơn vị sự 

nghiệp trực thuộc Sở:  

- Triển khai đến công chức, viên chức thuộc quyền quản lý là đối tượng kê 

khai lần đầu theo Quyết định số 68/QĐ-STP ngày 01/3/2023 của Giám đốc Sở Tư 

pháp và công chức, viên chức kê khai lần đầu khi được tiếp nhận là công chức tại 

Sở Tư pháp (có danh sách kèm theo) tự rà soát về tài sản, thu nhập của gia đình, 

nếu tài sản, thu nhập trong năm biến động có giá trị từ 300.000.000 đồng trở lên 

thì báo cáo Trưởng phòng, Thủ trưởng đơn vị (theo Phiếu kèm theo). 

- Trên cơ sở Báo cáo của công chức, viên chức, Lập danh sách báo cáo 

Giám đốc Sở trong ngày 13/12/2023. 

 2. Giao Thanh tra Sở tổng hợp, tham mưu Giám đốc Sở ban hành Quyết 

định phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2023 

của Sở Tư pháp theo đúng quy định./. 

 

Nơi nhận:    

- Giám đốc Sở; 

- Các PGĐ Sở; 

- Như kính gửi (thực hiện); 

- Website STP (Đăng tải); 

- Lưu VT, TTr (N.T.Vân).                                                                                          

 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

Nguyễn Thị Thược 

 



U              UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

           SỞ TƯ PHÁP 

 

                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

DANH SÁCH  

NGƯỜI CÓ NGHĨA VỤ KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP LẦN ĐẦU  

(Ban hành kèm theo Văn bản số         /STP-TTr ngày      /12/2023) 

 
 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 
Thuộc đối tượng kê 

khai tài sản lần đầu 

I Công chức 

01 Vũ Thị Minh Hiền 

Trưởng Phòng Xây dựng, 

kiểm tra, thi hành pháp luật 

và phổ biến giáo dục pháp 

luật Sở Tư pháp 

Khoản 1 Điều 34 Luật 

phòng, chống tham nhũng 

2018 

02 Khổng Xuân Thành 
Phó Chánh Văn phòng Sở 

Tư pháp 

Khoản 1 Điều 34 Luật 

phòng, chống tham nhũng 

2018 

03  Nguyễn Thị Hòa 

Phó Trưởng Phòng Bổ trợ 

và hành chính tư pháp Sở 

Tư pháp 

Khoản 1 Điều 34 Luật 

phòng, chống tham nhũng 

2018 

04 
Nguyễn Thị Hồng 

Thảo 

Chuyên viên Văn phòng Sở 

Tư pháp 

Khoản 1 Điều 34 Luật 

phòng, chống tham nhũng 

2018 

05 Hán Thị Thu Hà 
Chuyên viên Văn phòng Sở 

Tư pháp 

Khoản 1 Điều 34 Luật 

phòng, chống tham nhũng 

2018 

06 Nguyễn Đức Thành  

Chuyên viên Phòng Xây 

dựng, kiểm tra, thi hành 

pháp luật và phổ biến giáo 

dục pháp luật Sở Tư pháp 

Khoản 1 Điều 34 Luật 

phòng, chống tham nhũng 

2018 

07 Trương Thị Lan 

Chuyên viên Phòng Xây 

dựng, kiểm tra, thi hành 

pháp luật và phổ biến giáo 

dục pháp luật Sở Tư pháp 

Khoản 1 Điều 34 Luật 

phòng, chống tham nhũng 

2018 

08 Vũ Hoàng Sơn Chuyên viên Thanh tra Sở 

Điểm b khoản 1 Điều 36 

Luật phòng, chống tham 

nhũng 



09  Nguyễn Thị Hiền 

Chuyên viên Phòng Xây 

dựng, kiểm tra, thi hành 

pháp luật và phổ biến giáo 

dục pháp luật Sở Tư pháp 

Khoản 1 Điều 34 Luật 

phòng, chống tham nhũng 

2018 

10 Nguyễn Thị Nguyệt 

Chuyên viên Phòng Xây 

dựng, kiểm tra, thi hành 

pháp luật và phổ biến giáo 

dục pháp luật Sở Tư pháp 

Khoản 1 Điều 34 Luật 

phòng, chống tham nhũng 

2018 

11 
Nguyễn Huyền 

Hương 
Chuyên viên Văn phòng Sở 

Khoản 1 Điều 34 Luật 

phòng, chống tham nhũng 

2018 

12  
Nguyễn Phương 

Thuý 

Chuyên viên Phòng Bổ trợ 

và hành chính tư pháp 

Khoản 1 Điều 34 Luật 

phòng, chống tham nhũng 

2018 

13 Lê Thị Thanh 
Chuyên viên Phòng Bổ trợ 

và hành chính tư pháp 

Khoản 1 Điều 34 Luật 

phòng, chống tham nhũng 

2018 

II Viên chức 

a Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản 

14 Đoàn Diệu Thúy 

Giám đốc Trung tâm dịch 

vụ đấu giá tài sản trực 

thuộc Sở Tư pháp 

Khoản 3 Điều 34 Luật 

phòng, chống tham nhũng 

2018 

b Phòng công chứng số 1 

15 Nịnh Văn Thành 
Trưởng Phòng công chứng 

số 1 trực thuộc Sở Tư pháp 

Khoản 3 Điều 34 Luật 

phòng, chống tham nhũng 

2018 

c Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước 

16 Lại Khoa Lâm 

Giám đốc Trung tâm trợ 

giúp pháp lý nhà nước trực 

thuộc Sở Tư pháp 

Khoản 3 Điều 34 Luật 

phòng, chống tham nhũng 

2018 

17 Vũ Thanh Thủy 

Phó Giám đốc Trung tâm 

trợ giúp pháp lý nhà nước 

trực thuộc Sở Tư pháp 

Khoản 3 Điều 34 Luật 

phòng, chống tham nhũng 

2018 



18 Nguyễn Kim Tuyến 

Trưởng Phòng nghiệp vụ 2 

Trung tâm trợ giúp pháp lý 

nhà nước trực thuộc Sở Tư 

pháp. 

Khoản 3 Điều 34 Luật 

phòng, chống tham nhũng 

2018 

19 Nguyễn Văn Thăng 

Trưởng Phòng nghiệp vụ 1, 

Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà 

nước trực thuộc Sở Tư pháp. 

Khoản 3 Điều 34 Luật 

phòng, chống tham nhũng 

2018 

20 Hoàng Văn Vũ 

Phó trưởng Phòng nghiệp 

vụ 2, Trung tâm trợ giúp 

pháp lý nhà nước trực 

thuộc Sở Tư pháp. 

Khoản 3 Điều 34 Luật 

phòng, chống tham nhũng 

2018 

 



 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                      UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

                                SỞ TƯ PHÁP 

 

            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 
PHIẾU RÀ SOÁT  

TÀI SẢN, THU NHẬP NĂM 2023 

(Kèm theo Văn bản số       /STP-TTr ngày       /12/2023) 

 

- Họ và tên:……………………….. 

- Phòng/Đơn vị công tác: ………………………….. 

(Cá nhân công chức/viên chức tự rà soát tài sản, thu nhập trong năm 2023 của 

gia đình thuộc trường hợp nào thì đánh dấu nhân (X) vào cột tương ứng) 

 

Tài sản, thu nhập trong năm biến động 

có giá trị từ 300.000.000 đồng trở lên 

Tài sản, thu nhập trong năm biến 

động có giá trị dưới 300.000.000 đồng  

  

 

                                                      Tuyên Quang, ngày         tháng 12 năm 2023 
                                                                          NGƯỜI RÀ SOÁT 
                                                                                          (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

                                                                    …………………………… 
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